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1 CB1420X005 Nguyễn Thị Thảo Duy Kế toán 1869 ThS.Trương Khánh Vĩnh Xuyên Kinh doanh quốc tế tkvxuyen@ctu.edu.vn

2 CB1420X009 Trần Hải Đăng Kế toán 2221 ThS.Nguyễn Tấn Tài Kế toán-Kiểm toán nttai@ctu.edu.vn

3 CB1420X060 Trịnh Thị Mộng Ni Kế toán 1986 ThS.Nguyễn Thuý An Kế toán-Kiểm toán ntan@ctu.edu.vn

4 CB1420X061 Nguyễn Hữu Trọng Kế toán 2117 ThS.Lê Tín Kế toán-Kiểm toán ltin@ctu.edu.vn

5 CT1420X036 Nguyễn Thanh Tùng Kế toán 2516 ThS.Hà Mỹ Trang Kế toán-Kiểm toán hmtrang@ctu.edu.vn

6 CT1420X044 Tạ Thị Nga Kế toán 1987 ThS.GVC.Trần Quế Anh Kế toán-Kiểm toán tqanh@ctu.edu.vn

7 CT1420X048 Hồ Thu Nương Kế toán 558 ThS.GVC.Trần Quốc Dũng Kế toán-Kiểm toán tqdung@ctu.edu.vn

8 CT1420X067 Lê Thị Hồng Phúc Kế toán 1535 ThS.Nguyễn Thị Hồng Liễu Kế toán-Kiểm toán nthlieu@ctu.edu.vn

9 CT1420X074 Mai Kim Chi Kế toán 1539 ThS.Lê Phước Hương Kế toán-Kiểm toán lphuong@ctu.edu.vn

10 CT1520X002  Trần Thu An Kế toán 2436 ThS.Phạm Phát Tiến TCNH pptien@ctu.edu.vn

11 CT1520X005  Nguyễn Thị Mỹ Duyên Kế toán 1630 TS.GVC.Vương Quốc Duy TCNH vqduy@ctu.edu.vn

12 CT1520X012  Mạch Thị Ngọc Thanh Kế toán 2495 ThS.Lê Trần Phước Huy Kế toán-Kiểm toán ltphuy@ctu.edu.vn

13 CT1520X013  Trần Thị Kim Thảo Kế toán 1539 ThS.Lê Phước Hương Kế toán-Kiểm toán lphuong@ctu.edu.vn

14 CT1520X023  Nguyễn Ngọc Hân Kế toán 1880 ThS.Phan Thị Ánh Nguyệt Kế toán-Kiểm toán ptanguyet@ctu.edu.vn

15 CT1520X025  Mai Vũ Linh Kế toán 560 PGS.TS.Trương Đông Lộc TCNH tdloc@ctu.edu.vn

16 CT1520X026  Nguyễn Thị Tuyết Mai Kế toán 1630 TS.GVC.Vương Quốc Duy TCNH vqduy@ctu.edu.vn

17 CT1520X027  Hoàng Thị Mừng Kế toán 1875 ThS.Bùi Lê Thái Hạnh TCNH blthanh@ctu.edu.vn

18 CT1520X029  Đặng Lưu Khánh Ngọc Kế toán 2019 ThS.Mai Lê Trúc Liên TCNH mltlien@ctu.edu.vn

19 CT1520X032  Nguyễn Thị Kiều Trang Kế toán 1047 TS.GVC.Nguyễn Hữu Đặng Kế toán-Kiểm toán nhdang@ctu.edu.vn

20 CT1520X035  Lê Thanh Tao  Kế toán 1281 ThS.Nguyễn Thị Kim Phượng TCNH kimphuong@ctu.edu.vn

21 CT1520X036  Lê Thanh Hân  Kế toán 1876 ThS.Trương Thị Bích Liên TCNH ttblien@ctu.edu.vn

22 CT1520X037  Trần Thị Mỹ Như Kế toán 565 ThS.GVC.Thái Văn Đại TCNH tvdai@ctu.edu.vn

23 CT1520X043  Trần Như Quỳnh Kế toán 1535 ThS.Nguyễn Thị Hồng Liễu Kế toán-Kiểm toán nthlieu@ctu.edu.vn

24 CT1520X044  Nguyễn Ngọc Minh Châu Kế toán 2500 ThS.Nguyễn Xuân Thuận TCNH nxthuan@ctu.edu.vn
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25 CT1520X049  Mã Đức Trí Kế toán 2385 ThS.Nguyễn Hồng Thoa Kế toán-Kiểm toán nhthoa@ctu.edu.vn

26 CT1520X054  Nguyễn Thị Hồng Hạnh Kế toán 557 ThS.GVC.Nguyễn Thị Diệu Kế toán-Kiểm toán ntdieu@ctu.edu.vn

27 CT1520X055  Khưu Ngọc Thảo Kế toán 1978 ThS.Huỳnh Thị Tuyết Sương TCNH httsuong@ctu.edu.vn

28 CT1520X056  Lê Văn Thanh Kế toán 2496 Hồ Hữu Phương Chi Kế toán-Kiểm toán hhpchi@ctu.edu.vn

29 CT1520X058  Vũ Ngọc Ẩn Kế toán 2595 ThS.Nguyễn Thanh Bình TCNH nthanhbinh@ctu.edu.vn

30 CT1520X060 Lê Thị Mỹ Trúc Kế toán 1630 TS.GVC.Vương Quốc Duy TCNH vqduy@ctu.edu.vn

31 CT1520X061 Nguyễn Thị Việt Thủy Kế toán 558 ThS.GVC.Trần Quốc Dũng Kế toán-Kiểm toán tqdung@ctu.edu.vn

32 CT1522X004  Nguyễn Văn Bình QTKD 1345 ThS.GVC.Nguyễn Văn Ngân KTTNMT nvngan@ctu.edu.vn

33 CT1522X013  Dương Thị Lý QTKD 1989 ThS.Huỳnh Thị Kim Uyên Kinh tế htkuyen@ctu.edu.vn

34 CT1522X021  Trần Minh Sĩ QTKD 2711 ThS.Nguyễn Thị Lan Anh Kinh doanh quốc tế lananhnguyen@ctu.edu.vn

35 CT1522X026  Trần Hòa Thảo QTKD 1894 TS.La Nguyễn Thùy Dung Marketing lntdung@ctu.edu.vn

36 CT1522X028  Trần Phước Thọ QTKD 558 ThS.GVC.Trần Quốc Dũng Kế toán-Kiểm toán tqdung@ctu.edu.vn

37 CT1522X029  Lê Linh Trang  QTKD 2603 ThS.Quách Dương Tử Kinh tế qdtu@ctu.edu.vn

38 CT1522X030  Trần Thị Thu Trang QTKD 565 ThS.GVC.Thái Văn Đại TCNH tvdai@ctu.edu.vn

39 CT1522X039  Đỗ Phước Quí QTKD 551 PGS.TS.Quan Minh Nhựt Kinh tế qmnhut@ctu.edu.vn

40 CT1522X040  Nhâm Huệ Thanh QTKD 1537 TS.Huỳnh Việt Khải KTTNMT hvkhai@ctu.edu.vn

41 CT1522X041  Trần Thị Huỳnh Trang QTKD 1980 ThS.Huỳnh Nhựt Phương QTDVDL&LH hnphuong@ctu.edu.vn

42 CT1522X042  Bùi Khắc Quan QTKD 1470 PGS.TS.GVC.Võ Văn Dứt Kinh doanh quốc tế vvdut@ctu.edu.vn

43 CT1522X043  Trần Lương Nghĩa QTKD 1983 TS.Nguyễn Quốc Nghi Marketing quocnghi@ctu.edu.vn

44 CT1522X045  Trương Tấn Đạt QTKD 2222 ThS.Trần Thị Hạnh Phúc TCNH tthphuc@ctu.edu.vn

45 CT1522X046  Châu Thị Phương Linh QTKD 2279 ThS.Trần Thị Bạch Yến Kinh doanh quốc tế ttbyen@ctu.edu.vn

46 CT1522X047  Châu Phúc Hậu QTKD 984 ThS.GVC.Phan Thị Ngọc Khuyên Kinh doanh quốc tế ptnkhuyen@ctu.edu.vn

47 CT1522X049  Trần Thị Ngọc Trinh QTKD 1145 ThS.Trần Bá Trí TCNH tbtri@ctu.edu.vn

48 CT1522X051  Trần Minh Tâm QTKD 561 PGS.TS.Trần Ái Kết TCNH taket@ctu.edu.vn

49 CT1522X054  Chung Văn Nhứt QTKD 543 PGS.TS.Lê Khương Ninh Kinh tế lkninh@ctu.edu.vn

50 CT1522X056  Võ Bá Ngọc QTKD 1753 TS.GVC.Lê Long Hậu TCNH llhau@ctu.edu.vn

51 CT1522X058  Phạm Thị Thùy Duyên QTKD 1874 TS.Tống Yên Đan KTTNMT tydan@ctu.edu.vn

52 CT1522X062  Hồ Thị Thúy Liễu QTKD 1779 TS.Nguyễn Tuấn Kiệt Kinh tế ntkiet@ctu.edu.vn

53 CT1522X065  Nguyễn Thị Nguyệt Hằng QTKD 1540 ThS.Nguyễn Thuý Hằng KTTNMT thuyhang@ctu.edu.vn

54 CT1522X066  Trịnh Thị Dịu QTKD 2595 ThS.Nguyễn Thanh Bình TCNH nthanhbinh@ctu.edu.vn

55 CT1522X069  Phạm Đức Nghị QTKD 1783 TS.GVC.Ngô Thị Thanh Trúc KTTNMT ntttruc@ctu.edu.vn

56 CT1522X071  Huỳnh Hiệp QTKD 2600 ThS.Cao Minh Tuấn Kinh tế cmtuan@ctu.edu.vn

57 CT1522X072  Lưu Hoàng Long QTKD 1282 TS.GVC.Nguyễn Hữu Tâm KTNN nhtam@ctu.edu.vn

58 CT1522X074  Trương Thanh Phong QTKD 2711 ThS.Nguyễn Thị Lan Anh Kinh doanh quốc tế lananhnguyen@ctu.edu.vn



59 CT1522X076  Trương Lê Vủ QTKD 561 PGS.TS.Trần Ái Kết TCNH taket@ctu.edu.vn

60 CT1522X078  Nguyễn Thị Bích Tuyền QTKD 2174 TS.Khổng Tiến Dũng KTNN ktdung@ctu.edu.vn

61 CT1522X082  Lê Thị Vàng QTKD 1278 PGS.TS.Phạm Lê Thông KTNN plthong@ctu.edu.vn

62 CT1522X084  Đỗ Thanh Tuyền QTKD 1755 ThS.Nguyễn Thị Kim Hà Kinh tế ntkha@ctu.edu.vn

63 CT1522X090  Phùng Diệp Thiên Vũ QTKD 1147 ThS.Lê Quang Viết Marketing lqviet@ctu.edu.vn

64 CT1522X092  Trần Văn Tế QTKD 2436 ThS.Phạm Phát Tiến TCNH pptien@ctu.edu.vn

65 CT1522X093  Thái Thị Lệ Thu QTKD 553 ThS.Trần Thu Hương Kinh doanh quốc tế huongtran@ctu.edu.vn

66 DC1322X126 Nguyễn Ngọc Phương Thi QTKD 1988 ThS.Huỳnh Thị Đan Xuân KTNN htdxuan@ctu.edu.vn

67 DC1322X131 Lê Nguyễn Huyền Trang QTKD 563 PGS.TS.Võ Thành Danh KTTNMT vtdanh@ctu.edu.vn

68 DT1422X006 Lê Thành Đạt QTKD 1695 TS.Phan Đình Khôi TCNH pdkhoi@ctu.edu.vn

69 DT1422X019 Huỳnh Thanh Phong QTKD 1872 ThS.Vũ Thuỳ Dương KTNN vtduong@ctu.edu.vn

70 DT1422X053 Ngô Hùng Phong QTKD 1344 TS.Phan Anh Tú Kinh doanh quốc tế patu@ctu.edu.vn

71 HN1420X016 Trương Vũ Nhật Linh Kế toán 1046 ThS.Đàm Thị Phong Ba Kế toán-Kiểm toán dtpba@ctu.edu.vn

72 HN1420X057 Phạm Thị Bích Vân Kế toán 570 ThS.GVC.Nguyễn Ngọc Lam Kinh tế nnlam@ctu.edu.vn

73 HN1420X059 Trần Thị Cẩm Thùy Kế toán 1985 ThS.Trương Thị Thuý Hằng Kế toán-Kiểm toán ttthuyhang@ctu.edu.vn

74 KT1422X014 Trương Minh Hiếu QTKD 1538 ThS.Trần Thụy Ái Đông KTTNMT ttadong@ctu.edu.vn

75 KT1422X074 Liễu Thị Bảo Trân QTKD 562 PGS.TS.Bùi Văn trịnh TCNH bvtrinh@ctu.edu.vn

76 KT1422X088 Phan Thị Hà Ngân QTKD 548 PGS.TS.Lưu Thanh Đức Hải Marketing ltdhai@ctu.edu.vn

77 KT1422X092  Đồng Sỹ Hoài Nam QTKD 2517 ThS.Võ Thị Ánh Nguyệt Kinh tế vtanguyet@ctu.edu.vn

78 TL1220X038 Phạm Thị Mỹ Lan Kế toán 1468 ThS.Nguyễn Thị Lương TCNH ntluong@ctu.edu.vn

79 Nguyễn Phúc Khánh Toàn QTKD 2382 ThS.Đỗ Thị Hoài Giang KTNN hoaigiang@ctu.edu.vn
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